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BẢNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của KIS trong thời gian vừa qua. Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty KIS rất mong Quý khách dành chút thời gian để trả lời những câu hỏi của “Bảng khảo sát chất lượng phục vụ”  bên dưới như sau:
Tên khách hàng:


              Số TK GDCK:                              Số điện thoại:                              □ Nam      □ Nữ
Để trả lời câu hỏi Quý khách vui lòng đánh dấu X vào các ô trống bên cạnh các đáp án mà Quý khách lựa chọn

a. Độ tuổi của Quý khách: 
□ 1. Từ 20 - 30 tuổi         □ 2. Từ 31 - 40 tuổi         □ 3. Từ 41 - 50 tuổi        □ 4. Từ 51 - 60 tuổi       □ 5. Trên 60 tuổi

b. Quý khách đã tham gia giao dịch tại KIS trong thời gian bao lâu: 
□ 1. Dưới 1 năm            □ 2. Từ 1 - 3 năm         □ 3. Từ 3 - 5 năm         
c. Quý khách biết KIS qua phương tiện thông tin nào?

□ 1. Internet                         □ 2. Báo chí, tạp chí          
□ 3. Website: www.kisvn.vn 
□ 4. Gia đình/ Bạn bè          □ 5. Tivi                             
□ 6. Nguồn khác, cụ thể:……………………………

d. Tại sao Quý khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ của KIS: 
□ 1. Dịch vụ tốt         □ 2. Địa điểm giao dịch thuận tiện        □ 3. Phí giao dịch hợp lý       □ 4. Nhân viên môi giới chuyên nghiệp
□ 5. Khác……………………..
PHẦN I: DỊCH VỤ MÔI GIỚI
Câu 1. Quý khách hàng có mong muốn được quản lý tài khoản bởi Chuyên viên Môi giới của KIS để được nhận sự hỗ trợ tư vấn trong ngắn và dài hạn không? 

 FORMCHECKBOX 
 1. Có                           FORMCHECKBOX 
 2. Không                           FORMCHECKBOX 
 3. Đang xem xét                                  FORMCHECKBOX 
 4. Khác………………………

Câu 2. Quý khách muốn nhân viên Môi giới tư vấn thông qua phương tiện nào 
 FORMCHECKBOX 
 1. Điện thoại              FORMCHECKBOX 
 2. Yahoo/Skype                  FORMCHECKBOX 
 3. Email                                               FORMCHECKBOX 
 4. Khác………………………

Câu 3. Theo Quý khách, thái độ phục vụ và tư vấn của nhân viên KIS là:

 FORMCHECKBOX 
 1. Thân thiện, lịch sự, có thái độ tốt, phục vụ công bằng tới tất cả các khách hàng

 FORMCHECKBOX 
 2. Thiếu tính chuyên nghiệp và quan tâm tới khách hàng

 FORMCHECKBOX 
 3. Khác……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Với mong muốn dịch vụ Môi giới tư vấn đầu tư chứng khoán sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng hơn nữa, xin hãy nêu ý kiến đánh giá của Quý khách về dịch vụ của chúng tôi (Ngoài các nội dung trên).
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………

PHẦN II: GIAO DỊCH LỆNH

Câu 1. Các phương thức đặt lệnh tại KIS đã đáp ứng được nhu cầu giao dịch của Quý khách chưa? 
 FORMCHECKBOX 
 1. Kênh đặt lệnh phong phú               FORMCHECKBOX 
 2. Đáp ứng được         FORMCHECKBOX 
 3. Ít kênh đặt lệnh                       FORMCHECKBOX 
 4. Khác………………
Câu 2. Hiện nay quý khách đang sử dụng phần mềm giao dịch nào tại KIS?
 FORMCHECKBOX 
 1. K-Pro                                             FORMCHECKBOX 
 2. K-Home                   FORMCHECKBOX 
 3. K-Home mini                      

Câu 3. Phần mềm giao dịch trực tuyến K-Pro, K-Home và K-Home mini tại KIS được Quý khách đánh giá ra sao:
 FORMCHECKBOX 
 1. Chuyên nghiệp, dễ sử dụng, giao diện thân thiện và Quý khách rất hài lòng

 FORMCHECKBOX 
 2. Bình thường, tương đối hài lòng

 FORMCHECKBOX 
 3. Khó sử dụng, còn phát sinh nhiều lỗi, Quý khách không hài lòng

 FORMCHECKBOX 
 4. Khác…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4. Qúy khách sử dụng giao dịch trực tuyến K-Pro, K-Home và K-Home mini cho những mục đích nào sau đây (có thể lựa chọn nhiều phương án)
 FORMCHECKBOX 
 1. Theo dõi tài khoản, thống kê chứng khoán

 FORMCHECKBOX 
 2. Phân tích chứng khoán

 FORMCHECKBOX 
 3. Đặt /Sửa/Hủy lệnh

 FORMCHECKBOX 
 4. Chuyển khoản/thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tiền

 FORMCHECKBOX 
 5. Khác…………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của KIS là
 FORMCHECKBOX 
 1. Nhanh                                  FORMCHECKBOX 
 2. Chưa kịp thời, chậm                FORMCHECKBOX 
 3. Ý kiến khác…………………………………………….

Câu 6. Quý khách có muốn KIS phát triển thêm chức năng mới nào nữa không trong phần mềm giao dịch trực tuyến
 FORMCHECKBOX 
 1. Có                                

 FORMCHECKBOX 
 2. Không               

 FORMCHECKBOX 
 3. Ý kiến khác……………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Theo Quý khách, dịch vụ tổng đài Call center của KIS có đáp ứng đủ nhu cầu truy vấn thông tin của Quý khách không?

 FORMCHECKBOX 
 1. Đáp ứng đủ nhu cầu và chuyên nghiệp

 FORMCHECKBOX 
 2. Đáp ứng đủ nhưng thiếu chuyên nghiệp

 FORMCHECKBOX 
 3. Chưa đáp ứng đủ 

 FORMCHECKBOX 
 4. Khác…………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8. Theo Quý khách, thái độ phục vụ và tư vấn của Call center là:

 FORMCHECKBOX 
 1. Thân thiện, lịch sự, có thái độ tốt, phục vụ công bằng tới tất cả các khách hàng

 FORMCHECKBOX 
 2. Thiếu tính chuyên nghiệp và quan tâm tới khách hàng

 FORMCHECKBOX 
 3. Khác……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN III: DỊCH VỤ HỖ TRỢ VỐN CỦA KIS
Câu 1.  Tại KIS, Quý khách thường sử dụng dịch vụ hỗ trợ vốn nào sau đây?

 FORMCHECKBOX 
 1. Ký quỹ (Vay Margin)

 FORMCHECKBOX 
 2. Dịch vụ  T2 (miễn phí lãi vay đến ngày T2)
 FORMCHECKBOX 
 3. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

 FORMCHECKBOX 
 4. Khác……………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Theo Qúy khách danh mục cổ phiếu Margin của KIS như thế nào?
 FORMCHECKBOX 
 1. Đa dạng và cập nhật
 FORMCHECKBOX 
 2. Bình thường, đáp ứng đủ nhu cầu                FORMCHECKBOX 
 3. Ít, cần phải bổ sung thêm mã chứng khoán                   

Câu 3. Theo Quý khách hàng phí dịch vụ Margin của KIS là? 
 FORMCHECKBOX 
 1. Cao                                                                FORMCHECKBOX 
 2. Bình thường

 FORMCHECKBOX 
 3. Thấp                                                              FORMCHECKBOX 
 4. Cạnh tranh trên thị trường

Câu 4. Thông tin tư vấn về các dịch vụ hỗ trợ vốn của KIS có làm Qúy khách hài lòng không?

 FORMCHECKBOX 
 1. Rất chi tiết và chuyên nghiệp

 FORMCHECKBOX 
 2. Nhận được đủ các thông tin cần thiết

 FORMCHECKBOX 
 3. Tư vấn sơ sài, không cụ thể

 FORMCHECKBOX 
 4. Khác:…………………………………………………………………………………………………………………………...
PHẦN IV: KHÁC
Câu 1: Quý khách có thường xuyên theo dõi bản tin Phân tích thị trường của KIS không?

 FORMCHECKBOX 
 1. Thường xuyên                     FORMCHECKBOX 
 2. Không thường xuyên                FORMCHECKBOX 
 3. Thỉnh thoảng                       FORMCHECKBOX 
 4. Không 
Câu 2: Bản tin Phân tích thị trường hằng ngày của KIS theo Quý khách nội dung thông tin được cung cấp là

 FORMCHECKBOX 
 1. Rất nhiều                     FORMCHECKBOX 
 2. Nhiều                         FORMCHECKBOX 
 3. Khá nhiều                       FORMCHECKBOX 
 4. Không nhiều………………

Câu 3: Trong thời gian vừa qua KIS đã tổ chức một số Hội thảo cung cấp thông tin thị trường cho Nhà đầu tư. Nếu khách hàng có tham dự vui lòng cho biết ý kiến về các buổi Hội thảo đó. Và trong thời gian tới KIS sẽ tiếp tục triển khai các buổi Hội thảo, Quý khách sẽ mong muốn được thảo luận về chủ đề nào?
Ý kiến khách hàng:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Website www:kisvn.vn của KIS theo Quý khách là:

 FORMCHECKBOX 
 1. Giao diện đẹp, tốc độ truy cập nhanh, đáp ứng đầy đủ các thông tin thị truờng
 FORMCHECKBOX 
 2. Giao diện không đẹp, tốc độ truy cập chậm, hay bị lỗi, chưa đáp ứng đầy đủ các thông tin thị truờng
 FORMCHECKBOX 
 3. Khác………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Để đánh giá tổng quát chất lượng dịch vụ của KIS thì Quý khách sẽ đánh giá là:

 FORMCHECKBOX 
 1. Rất hài lòng       FORMCHECKBOX 
 2. Hài lòng       FORMCHECKBOX 
 3. Tạm chấp nhận      FORMCHECKBOX 
 4. Không hài lòng     FORMCHECKBOX 
  Khác……………………………
Ý kiến khác ( Ngoài các nội dung nói trên, Quý khách còn ý kiến nào khác, vui lòng ghi rõ dưới đây )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!
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Trụ sở chính: Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, TPHCM.
Tel: +84.8.3914 8585    Fax: +84.8.3821 6898

Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: +84.4.3974 4448    Fax: +84.4.3974 4501
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